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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH NHÂN VIÊN THU, ĐIỂM THU CỦA TỔ CHỨC DỊCH VỤ THU BHXH, BHYT

( Kèm theo Công văn số             /BHXH-QLT ngày            tháng         năm 2025 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội )

STT Họ và tên Số điện thoại Thuộc Tổ chức dịch vụ thu
Tên điểm thu

  (xã phường, thị trấn)
Địa chỉ số nhà, đường phố,

thôn, tổ dân phố Xã/ phường Quận/huyện
Tỉnh
thành

1 Trần Anh Thắng 0101045176 BĐTT Thanh Trì Trạm Y Tế xã Đông Mỹ Xã Đông Mỹ Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội

2 Phạm Thị Thanh Nhàn 0106060757 BĐTT Thanh Trì UBND xã Duyên Hà Xã Ngũ Hiệp Xã Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội

3 Phạm Thị Tố Nga 0100048871 BĐTT Thanh Trì UBND xã Ngũ Hiệp Xã Ngũ Hiệp Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội

4 Nguyễn Thị Phương 0111230107 BĐTT Thanh Trì UBND xã Thanh Liệt Xã Thanh Liệt Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội

5 Vũ Thị Thu Hà 0109012516 BĐTT Thanh Trì BĐTT Thanh Trì số 5-7 đường nguyễn bặc, thị trấn văn điển Thanh Trì Hà Nội

6 Lê Anh Đức 0110023926 BĐTT Long Biên Xã Phú sơn Xã Phú Sơn, Gia lâm, Hà Nội Xã Phú Sơn  Gia lâm Hà Nội

7 Nguyễn Văn Thuận 0115117628 BĐTT Long Biên BC Tam Trinh Số 25 Ngõ  281 Tam Trinh Hoàng Văn Thụ  Hoàng Mai Hà Nội

8 Trương Thị Thùy Nương 0101036080 BĐTT Long Biên BC Thanh Trì 192  Thanh Đàn Thanh Xuân  Hoàng Mai Hà Nội

9 Nguyễn Bích Hồng 0114068982 BĐTT Long Biên Quỳnh Mai 269 Phố Quỳnh, Quỳnh Mai Quỳnh Mai  Hoàng Mai Hà Nội

10 Tạ Thị Kim Dung 0102032612 BĐTT Long Biên VHX Trung Mầu Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội Trung Mầu  Hoàng Mai Hà Nội

11 Đoàn Thu Phương 0105009130 BĐTT Long Biên BC Giải Phóng 811 Giải Phóng Phường Giáp Bát  Hoàng Mai Hà Nội

12 Ngô Thị Lan 0116369383 BĐTT Long Biên BC Định Công 44 Trần Nguyên Đán Phường Định Công  Hoàng Mai Hà Nội

13 Đoàn Thị Liên 8402000142 BĐTT Long Biên TYT Giáp Bát
Số 36 Ngõ 119 Giáp Bát,

Hoàng Mai, Hà Nội Phường Giáp Bát  Hoàng Mai Hà Nội
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14 Nguyễn Thị Thu Hà 0130429894 BĐTT Đông Anh CTV Thôn Thượng Phúc Thượng Phúc Bắc Hồng Đông Anh Hà Nội

15 Nguyễn Thị Vân 0116271371 BĐTT Đông Anh Văn phòng BĐTT Đại Độ Võng La Đông Anh Hà Nội

16 Lê Mỹ Yến 0113092874 BĐTT Đông Anh Điểm TYT Hải Bối Hải Bối Hải Bối Đông Anh Hà Nội

17 Nguyễn Thu Hương 0121283223 BĐTT Đông Anh Điểm TYT Dục Tú Dục Tú Dục Tú Đông Anh Hà Nội

18 Hoàng Thị Nga 0110099240 BĐTT Đông Anh CTV Thôn Đoài Thôn Đoài Tàm Xá Đông Anh Hà Nội

19 Lê Thị Phương Anh 0121190750 BĐTT Đông Anh Văn phòng BĐTT Hà Lỗ Liên Hà Đông Anh Hà Nội

20 Nguyễn Thị Nguyệt 0129182684 BĐTT Đông Anh BC Ngã Ba Dâu Xuân Canh Xuân Canh Đông Anh Hà Nội

21 Lê Thị Ninh 0116279457 BĐTT Đông Anh Điểm TYT Kim Nỗ Kim Nỗ Kim Nỗ Đông Anh Hà Nội

22 Lê Thị Huyền Trang 0110115484 BĐTT Đông Anh VHX Hoàng Kim Hoàng Kim Hoàng Kim Mê Linh Hà Nội

23 Nguyễn Thị Hạnh 0111051832 BĐTT Đông Anh BC Tiền Phong Phố Yên Tiền Phong Mê Linh Hà Nội

24 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 2621061980 BĐTT Đông Anh VHX Thanh Lâm Ngự Tiền Thanh Lâm Mê Linh Hà Nội

25 Trần Thị Oanh 0123202717 BĐTT Đông Anh CTV Thanh Lâm Ngự Tiền Thanh Lâm Mê Linh Hà Nội

26 Nguyễn Thị Hiền 0123518890 BĐTT Đông Anh CTV Thanh Lâm Lâm Hộ Thanh Lâm Mê Linh Hà Nội

27 Hoàng Thị Lệ Thu 0123306472 BĐTT Đông Anh CTV Văn Khê Văn Quán Văn Khê Mê Linh Hà Nội

28 Nguyễn Thị Thùy 0114136118 BĐTT Đông Anh CTV Tiền Phong Do Hạ Tiền Phong Mê Linh Hà Nội

29 Nguyễn Thị Thúy 0111192417 BĐTT Đông Anh Điểm TYT Quang Tiến Thôn Xuân Bách Nội Bài Sóc Sơn Hà Nội

STT Họ và tên Số điện thoại Thuộc Tổ chức dịch vụ thu
Tên điểm thu

  (xã phường, thị trấn)
Địa chỉ số nhà, đường phố,

thôn, tổ dân phố Xã/ phường Quận/huyện
Tỉnh
thành
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30 Nguyễn Thị Thanh Tâm 0110028026 BĐTT Đông Anh Văn phòng BĐTT Thị trấn sóc Sơn Sóc Sơn Sóc Sơn Hà Nội

31 Trần Nguyễn Đạt 0109112940 BĐTT Hoàn Kiếm
Ngọc Hà SỐ 79 Ngõ 173 Đường Hoàng

Hoa Thám Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội

32 Chu Thị Thu Huyền 0110083653 BĐTT Hoàn Kiếm
HPN NT 127 Trịnh Công Sơn Nhật Tân Tây Hồ Hà Nội

33 Đỗ Phương Huyền  0113130496 BĐTT Từ Liêm BV Nam Thăng Long
Số 38 Tân Xuân, Xuân Đỉnh,

Bắc Từ Liêm, Hà Nội Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội 

34 Nguyễn Thị Nga Hương 0199049248 BĐTT Từ Liêm UBND Phường Đông Ngạc Đường Đông Thắng Đông Ngạc Bắc Từ Liêm Hà Nội 

35 Nguyễn Thế Việt 0111103421 BĐTT Từ Liêm UBND Phường Đông Ngạc Đường Đông Thắng Đông Ngạc Bắc Từ Liêm Hà Nội 

36 Chu Việt Hà 0122720955 BĐTT Từ Liêm TYT Phường Minh Khai TYT Minh Khai Minh Khai Bắc Từ Liêm Hà Nội 

37 Bá Thị Hà 2709024524 BĐTT Từ Liêm xã Cát Quế trung tâm y tế xã Cát Quế xã Cát Quế Hoài Đức Hà Nội 

38 Nguyễn Thị Thảo 0122265432 BĐTT Từ Liêm Xã Vân Canh UBND xã Vân Canh Xã Vân Canh Hoài Đức Hà Nội 

39 Đào Thị Thủy 0115058427 BĐTT Từ Liêm Hạ Mỗ Hạ Mỗ Đan Phượng Hà Nội Hạ Mỗ Đan Phương Hà Nội 

40 Nguyễn Hữu Sơn 0123808509 BĐTT Từ Liêm TYT Phường Xuân Phương TYT Phường Xuân Phương Xuân Phương Nam từ Liêm Hà Nội 

41 Đỗ Như Vân 0123940951 BĐTT Từ Liêm TYT Tây Mỗ TYT Tây Mỗ Tây Mỗ Nam từ Liêm Hà Nội 

42 Nguyễn Thị Bích Nụ 0113078698 BĐTT Chương Mỹ Hợp Thanh Đội 12, Thôn Vài Hợp Thanh Mỹ Đức Hà Nội

43 Trần Thị Thanh Thảo 2200002890 BĐTT Chương Mỹ TT Vân Đình TT Vân Đình TT Vân Đình Ứng Hòa Hà Nội

44 Nguyễn Thị Giang Thanh 2207013412 BĐTT Chương Mỹ TT Vân Đình TT Vân Đình TT Vân Đình Ứng Hòa Hà Nội

45 Trần Thị Thu Trang 0126196626 BĐTT Chương Mỹ TT Vân Đình TT Vân Đình TT Vân Đình Ứng Hòa Hà Nội

STT Họ và tên Số điện thoại Thuộc Tổ chức dịch vụ thu
Tên điểm thu

  (xã phường, thị trấn)
Địa chỉ số nhà, đường phố,

thôn, tổ dân phố Xã/ phường Quận/huyện
Tỉnh
thành
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46 Đỗ Thị Thanh Hoa 0111163406 BĐTT Chương Mỹ TT Vân Đình TT Vân Đình TT Vân Đình Ứng Hòa Hà Nội

47 Nguyễn Tiến Quang 0107079501 BĐTT Chương Mỹ VHX Hoa Sơn Hoa Sơn Hoa Sơn Ứng Hòa Hà Nội

48 Đinh Thị Thu Hiền 0124055794 BĐTT Chương Mỹ VHX Tân Phương TT Vân Đình TT Vân Đình Ứng Hòa Hà Nội

49 Nguyễn Thị Huyền 0109019297 BĐTT Chương Mỹ TYT Đại Cường Đại Cường Đại Cường Ứng Hòa Hà Nội

50 Phùng Thị Thu Hương 0113080498 BĐTT Sơn Tây Viên Sơn Phù Sa Viên Sơn Sơn Tây Hà Nội

51 Hoàng Thị Nhâm 0125084024 BĐTT Sơn Tây Đồng Quang Đồng Quang Đồng Quang Quốc Oai Hà Nội

52 Nguyễn Thị Bích Liên 2208007311 BĐTT Sơn Tây TT Quốc Oai TT Quốc Oai TT Quốc Oai Quốc Oai Hà Nội

53 Nguyễn Thị Lam 0130126478 BĐTT Sơn Tây Hòa Thạch Hòa Thạch Hòa Thạch Quốc Oai Hà Nội

54 Hoàng Thị Thu Thủy 0113045033 BĐTT Sơn Tây CTV-Vân Phúc Vân Phúc Vân Phúc Phúc thọ Hà Nội

55 Hoàng Thị Phương Thảo 0124376994 BĐTT Sơn Tây Phú Mãn Phú Mãn Phú Mãn Quốc Oai Hà Nội

56 Nguyễn Ngọc Sơn 0122370376 BĐTT Hà Đông Bưu cục Thanh Xuân
51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Trung, Thanh Xuân Hà Nội Thanh Xuân Trung Thanh Xuân Hà Nội

57 Tạ Thị Thanh Hà 0110004040 PVI Thủ Đô Xã Hồng Kỳ
Phú Điền, Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà

Nội Hồng Kỳ Sóc Sơn Hà Nội

58 Nguyễn Thu Hà 0102011779 PVI Thủ Đô Ba Đình 26 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Ba Đình Ba Đình Hà Nội

59 Tưởng Thị Quỳnh 0114051441 PVI Thủ Đô Ba Đình 26 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Ba Đình Ba Đình Hà Nội

60 Phạm Thu Hà 3823647893 PVI Thủ Đô Phường Thụy Khuê, 
711B Ngõ 378/65 Thụy Khuê,

Tây Hồ, Hà Nội Ba Đình, Tây Hồ Ba Đình Hà Nội

61 Lê Thị Lý 0112223922 PVI Thủ Đô xã Phúc Thịnh
Nhà số 3, ngõ 2 xóm Bún Quan

Âm, Đông Anh, Hà Nội Xã Phúc Thịnh Đông Anh Hà Nội

STT Họ và tên Số điện thoại Thuộc Tổ chức dịch vụ thu
Tên điểm thu

  (xã phường, thị trấn)
Địa chỉ số nhà, đường phố,

thôn, tổ dân phố Xã/ phường Quận/huyện
Tỉnh
thành
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62 Nguyễn Thị Hường 0110009510 PVI Thủ Đô xã Phúc Thịnh
Nhà số 3, ngõ 2 xóm Bún Quan

Âm, Đông Anh, Hà Nội Xã Phúc Thịnh Đông Anh Hà Nội

63 Nguyễn Thị Tân 0111214773 PVI Thủ Đô xã Phúc Thịnh
Nhà số 3, ngõ 2 xóm Bún Quan

Âm, Đông Anh, Hà Nội Xã Phúc Thịnh Đông Anh Hà Nội

64 Lại Thị Thu Dung 0113003310 PVI Thủ Đô Vân Nội, Đông Anh
Xóm Đông, Vân Nội, Đông Anh,

Hà Nội Vân Nội Đông Anh Hà Nội

65 Phan Văn Sử 0123302621 PVI Thủ Đô Xã Quang Minh
Tổ 03, Quang Minh, Mê Linh,

Hà Nội Xã Quang Minh Mê Linh Hà Nội

66 Đỗ Thị Thi 0123243552 PVI Thủ Đô Xã Quang Minh
Tổ 03, Quang Minh, Mê Linh,

Hà Nội Xã Quang Minh Mê Linh Hà Nội

67 Phạm Thanh Triều 0109099664 PVI Thủ Đô Chi Đông TT Chi Đông TT Chi Đông Mê Linh Hà Nội

68 Hoàng Thị Trường 0109046803 PVI Thủ Đô Chu Phan Chu Phan, Mê Linh, Hà NộiChu Phan, Mê Linh, Hà NộiMê Linh Hà Nội

69 Đào Thu Trang 0115008922 PVI Đông Đô Điểm thu PVI Đông Đô 02

Số 191 Kim Ngưu, Phường
Thanh Lương, Quận Hai Bà

Trưng, Hà Nội Thanh Lương Hai Bà Trưng Hà Nội

70 Trịnh Kim Anh 0114019761 PVI Đông Đô Điểm thu PVI Đông Đô 02

Số 191 Kim Ngưu, Phường
Thanh Lương, Quận Hai Bà

Trưng, Hà Nội Thanh Lương Hai Bà Trưng Hà Nội

71 Mai Trung Thanh 0124909792 PVI Đông Đô Điểm thu PVI Đông Đô 02

Số 191 Kim Ngưu, Phường
Thanh Lương, Quận Hai Bà

Trưng, Hà Nội Thanh Lương Hai Bà Trưng Hà Nội

72 Chu Thị Nguyệt Hằng 0116150886 PVI Thăng Long Phường Minh Khai
Ủy ban Nhân dân phường Minh

Khai Minh Khai Bắc Từ Liêm Hà Nội

73 Nguyễn Thị Thu Giang 0107100283 PVI Thăng Long Phường Thụy Phương
Ủy ban Nhân dân phường Thụy

Phương Thụy Phương Bắc Từ Liêm Hà Nội

74 Đoàn Xuân Quỳnh 0120106713 PVI Thăng Long Phường Liên Mạc UBND Phường Liên mạc Liên Mạc Bắc Từ Liêm Hà Nội

75 Lê Thị Duyên 0111070290 PVI Thăng Long Kim Quan Thôn 84 Kim Quan Thạch Thất Hà Nội

76 Đặng Thanh Hương 0110078217 PVI Âu Lạc Lê Lợi Lê Lợi Lê Lợi Thường Tín Hà Nội

77 Trần Thị Quỳnh 0113083390 PVI Âu Lạc Văn Tự Văn Tự Văn Tự Thường Tín Hà Nội

STT Họ và tên Số điện thoại Thuộc Tổ chức dịch vụ thu
Tên điểm thu

  (xã phường, thị trấn)
Địa chỉ số nhà, đường phố,

thôn, tổ dân phố Xã/ phường Quận/huyện
Tỉnh
thành
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78 Hán Văn Tuấn 0125903957 PVI Âu Lạc Khánh Hà Khánh Hà Khánh Hà Thường Tín Hà Nội

79 Nguyễn Hồng Hảo 0110163047 PVI Âu Lạc  xã Hiền Giang  xã Hiền Giang  xã Hiền Giang Thường Tín Hà Nội

80 Lê Thị Thơm 0115040460 PVI Âu Lạc Liên Phương Liên Phương Liên Phương Thường Tín Hà Nội

81 Đào Thị Hảo 9714758817 PVI Âu Lạc Phúc Tiến Phúc Tiến Phúc Tiến Phú Xuyên Hà Nội

82 Nguyễn Thị Hường 3015042011 PVI Âu Lạc Quang Hà Quang Hà Quang Hà Phú Xuyên Hà Nội

83 Vũ Hoàng Lâm 0116152029 PVI Âu Lạc Hồng Minh Hồng Minh Hồng Minh Phú Xuyên Hà Nội

84 Quách Mạnh Đạt 0113081725 PVI Âu Lạc Hoàng Long Hoàng Long Hoàng Long Phú Xuyên Hà Nội

85 Nguyễn Phương Thảo 3320225765 PVI Âu Lạc Châu Can Châu Can Châu Can Phú Xuyên Hà Nội

86 Nguyễn Tiến Sĩ 0111188840 PVI Âu Lạc Nam Tiến Nam Tiến Nam Tiến Phú Xuyên Hà Nội

87 Phan Duy Linh 0112113772 PVI Âu Lạc Hồng Minh Hồng Minh Hồng Minh Phú Xuyên Hà Nội

88 Nguyễn Thị Thu Thủy 2207016330 PVI Âu Lạc Kim An Kim An Kim An Thanh Oai Hà Nội

89 Tạ Thị Nhung 0110065748 PVI Âu Lạc Thanh Văn Thanh Văn Thanh Văn Thanh Oai Hà Nội

90 Đỗ Đăng Yên 2208006505 PVI Âu Lạc Kim Bài Kim Bài Kim Bài Thanh Oai Hà Nội

91 Trần Thị Chiến 0113107641 PVI Âu Lạc Phương trung Phương trung Phương trung Thanh Oai Hà Nội

92 Hoàng Ngọc Oanh 0125230309 PVI Âu Lạc Xuân Dương Xuân Dương Xuân Dương Thanh Oai Hà Nội

93 Phan Thị Xuân 0113144412 PVI Âu Lạc Kim An Kim An Kim An Thanh Oai Hà Nội

STT Họ và tên Số điện thoại Thuộc Tổ chức dịch vụ thu
Tên điểm thu

  (xã phường, thị trấn)
Địa chỉ số nhà, đường phố,

thôn, tổ dân phố Xã/ phường Quận/huyện
Tỉnh
thành
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94 Lê Thúy Hiền 0125500776 PVI Âu Lạc Vĩnh Quỳnh Vĩnh Quỳnh Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội

95 Lê Trung Nghĩa 0116076538 PVI Âu Lạc Liên Ninh Liên Ninh Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội

96 Nguyễn Thị Thắm 0112227080 PVI Âu Lạc Ngọc Hồi Ngọc Hồi Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội

97 Phạm Văn Trường 0120776910 PVI Âu Lạc Chương Mỹ Chương Mỹ Chương Mỹ Chương Mỹ Hà Nội

98 Hoàng Hải Đăng 0113060983 PVI Âu Lạc Phú Nghĩa Phú Nghĩa Phú Nghĩa Chương Mỹ Hà Nội

99 Nguyễn Hữu Thắng 0120361489 PVI Âu Lạc Trần Phú Trần Phú Trần Phú Chương Mỹ Hà Nội

100 Đỗ Thị Phương 0114072004 PVI Âu Lạc  Thị Trấn Xuân Mai  Thị Trấn Xuân Mai  Thị Trấn Xuân Mai Chương Mỹ Hà Nội

101 Phạm Thị Thanh Huyền 0113051464 PVI Âu Lạc  Thị Trấn Xuân Mai  Thị Trấn Xuân Mai  Thị Trấn Xuân Mai Chương Mỹ Hà Nội

102 Vũ Xuân Tân 0129888339 PVI Âu Lạc Đông Sơn Đông Sơn Đông Sơn Chương Mỹ Hà Nội

103 Nguyễn Bảo Ngọc 0129247428 PVI Âu Lạc Thanh Xuân Thanh Xuân Thanh Xuân Thanh Xuân Hà Nội

104 Trần Thị Hòa 0111144373 PVI Âu Lạc Thanh Xuân Thanh Xuân Thanh Xuân Thanh Xuân Hà Nội

105 Vũ Thị Ngọc Huyền 1920470285 PVI Âu Lạc Khương Đình Khương Đình Khương Đình Khương Đình Hà Nội

106 Nguyễn Duy Cường 0123123710 PVI Âu Lạc Khương Đình Khương Đình Khương Đình Khương Đình Hà Nội

107 Lê Thị Giang 0111184462 PVI Âu Lạc Đồng Tâm Đồng Tâm Đồng Tâm Mỹ Đức Hà Nội

108 Trần Thị Thu Hà 0109140817 PVI Âu Lạc An Tiến An Tiến An Tiến Mỹ Đức Hà Nội

109 Phạm Anh Đức 0122874220 PVI Âu Lạc Hương Sơn Hương Sơn Hương Sơn Mỹ Đức Hà Nội

STT Họ và tên Số điện thoại Thuộc Tổ chức dịch vụ thu
Tên điểm thu

  (xã phường, thị trấn)
Địa chỉ số nhà, đường phố,

thôn, tổ dân phố Xã/ phường Quận/huyện
Tỉnh
thành
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110 Hoàng Hưng Hà 0125365064 PVI Âu Lạc Đồng Tân Đồng Tân Đồng Tân Ứng Hòa Hà Nội

111 Nguyễn Đình Tam 0122217488 PVI Âu Lạc An Phú An Phú An Phú Ứng Hòa Hà Nội

112 Đỗ Thị Lan 0131303224 PVI Âu Lạc Khương Đinh Khương Đinh Khương Đinh Thanh Xuân Hà Nội

113 Bùi Thị Thu Hương 3616028917 PVI Âu Lạc Nhân Chính Nhân Chính Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội

114 Nguyễn Thị Lan 0123817730 PVI Âu Lạc Hạ Đình Hạ Đình Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội

115 Trịnh Thanh Hường 2498001921 PVI Âu Lạc Hạ Đình Hạ Đình Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội

116 Nguyễn Bình Thuận 0120762452 PVI Âu Lạc  Thị Trấn Xuân Mai  Thị Trấn Xuân Mai  Thị Trấn Xuân Mai Chương Mỹ Hà Nội

117 Nguyễn Anh Tuấn 0101045090 PVI Hà Thành Láng Hạ

Số 10 Ngõ 18, Huỳnh Thúc
Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà

Nội Láng Hạ Đống Đa  Hà Nội

118 Phan Thị Liên 0121116548 PVI Hà Thành TT Đan Phượng
176 Phùng Hưng, TT Phùng,

Đan Phượng, Hà Nội TT Phùng Đan Phượng Hà Nội

119 Nguyễn Thị Phương 0116339240 PVI Hà Thành Xã Tân Lập
Xã Tân Lập Đan Phượng, Hà

Nội Xã Tân Lập Đan Phượng Hà Nội

120 Trần Thị Yến 0113142807 PVI Hà Thành Cụm10, Xã Thọ Xuân Đan Phượng, Hà Nội Xã Thọ Xuân Đan Phượng Hà Nội

121 Đỗ Thị Phương Thúy 0124525885 PVI Hà Thành Đội 9  Xã Liệp Tuyết Quốc Oai. Hà Nội Liệp Tuyết Quốc Oai Hà Nội

122 Phí Thị Hồng 2207012537 PVI Hà Thành Thôn 5 xã Hương Ngải Thạch Thất, Hà Nội Hương Ngải Thạch Thất Hà Nội

123 Phùng Thị Định 0125044607 PVI Hà Thành  Xã Đồng Trúc Thạch Thất, Hà Nội Đồng Trúc Thạch Thất Hà Nội

124 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 0124914903 PVI Hà Thành Bình Yên Thạch Thất, Hà Nội Bình Yên Thạch Thất Hà Nội

125 Nguyễn Thị Tuyên 0125121896 PVI Hà Thành  Xã Đồng Trúc Thạch Thất, Hà Nội Đồng Trúc Thạch Thất Hà Nội

STT Họ và tên Số điện thoại Thuộc Tổ chức dịch vụ thu
Tên điểm thu

  (xã phường, thị trấn)
Địa chỉ số nhà, đường phố,

thôn, tổ dân phố Xã/ phường Quận/huyện
Tỉnh
thành
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126 Đỗ Thị Uyên 0112072231 PVI Hà Thành Xã Dị Nậu Thạch Thất, Hà Nội Dị Nậu Thạch Thất Hà Nội

127 Nguyễn Thị Bích Hà 2207010046 PVI Hà Thành Xã Đồng Cam
Trường THCS Thạch Thất, Hà

Nội xã Đồng Cam Thạch Thất Hà Nội

128 Phùng Thị Thanh 0116058029 PVI Hà Thành Xã Thuần Mỹ
SN7, đường Chân đê, xóm 1,

thôn 6 Xã Thuần Mỹ Ba Vì Hà Nội

129 Lê Hương Liên 0121764946 PVI Hà Thành Kim Liên UBND Phường Kin Liên Phường Kim Liên Đống Đa Hà Nội

130 Chu Ngọc Mây 0120080753 PVI Hà Thành Bất  Bạt PKĐK KV Bất Bạt Bất Bạt Ba Vì Hà Nội

131 Chu Thị Lê Hương 0111149595 PVI Hà Thành Bất  Bạt TYT xã Tòng Bạt Bất Bạt Ba Vì Hà Nội

132 Đào Thị Tuyết 0111100382 PVI Hà Thành Bất  Bạt TYT xã Cẩm Lĩnh Bất Bạt Ba Vì Hà Nội

133 Nguyễn Thị Hiền 0111204213 PVI Hà Thành Bất  Bạt TYT xã Sơn Đà Bất Bạt Ba Vì Hà Nội

134 Nguyễn Thị Thu Hiền 0111100376 PVI Hà Thành Bất  Bạt TYT xã Thuần Mỹ Bất Bạt Ba Vì Hà Nội

135 Trần Thị Kim Ngân 0111149581 PVI Hà Thành Cổ Đô TYT xã Phú Cường Cổ Đô Ba Vì Hà Nội

136 Lê Thị Tuyết Nhung 0116058424 PVI Hà Thành Cổ Đô TYT xã Tản Hồng Cổ Đô Ba Vì Hà Nội

137 Lê Thị Kim Thu 0112203738 PVI Hà Thành Cổ Đô TYT xã Phú Phương Cổ Đô Ba Vì Hà Nội

138 Nguyễn Thị Thu Trang 0105045324 PVI Hà Thành Quảng Oai TYT thị trấn Tây Đằng Quảng Oai Ba Vì Hà Nội

139 Trần Thị Ninh 2299063926 PVI Hà Thành Quảng Oai TYT xã Chu Minh Quảng Oai Ba Vì Hà Nội

140 Tạ Thị Phương 0115175914 PVI Hà Thành Quảng Oai Vật Lại Quảng Oai Ba Vì Hà Nội

141 Nguyễn Thị Thủy Trang 0112203725 PVI Hà Thành Quảng Oai TYT xã Thụy An Quảng Oai Ba Vì Hà Nội

STT Họ và tên Số điện thoại Thuộc Tổ chức dịch vụ thu
Tên điểm thu

  (xã phường, thị trấn)
Địa chỉ số nhà, đường phố,

thôn, tổ dân phố Xã/ phường Quận/huyện
Tỉnh
thành
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142 Đặng Thị Vân 0111204211 PVI Hà Thành Quảng Oai TYT xã Cam Thượng Quảng Oai Ba Vì Hà Nội

143 Nguyễn Thị Thu Hường 2207005316 PVI Hà Thành Suối Hai PKĐK KV Tản Lĩnh Suối Hai Ba Vì Hà Nội

144 Nguyễn Thị Nhung 0113085616 PVI Hà Thành Suối Hai TYT xã Tản Lĩnh Suối Hai Ba Vì Hà Nội

145 Lưu Thị Oanh 0111149004 PVI Hà Thành Suối Hai TYT xã Ba Trại Suối Hai Ba Vì Hà Nội

146 Hoảng Thị Phương Thanh 0112119877 PVI Hà Thành Vật Lại TYT xã Đồng Thái Vật Lại Ba Vì Hà Nội

147 Nguyễn Văn Hoan 0114102361 PVI Hà Thành Quảng Oai Quảng Oai Quảng Oai Ba Vì Hà Nội

148 Nguyễn Quang Định 0111113043 PVI Hà Thành Quảng Oai Quảng Oai Quảng Oai Ba Vì Hà Nội

149 Nguyễn Hồng Thơm 2207014552 PVI Hà Thành Quảng Oai Quảng Oai Quảng Oai Ba Vì Hà Nội

150 Nguyễn Minh Phương 0111100398 PVI Hà Thành Cổ Đô Cổ Đô Cổ Đô Ba Vì Hà Nội

151 Quách Thị Mai Loan 0120083392 PVI Hà Thành Suối Hai Suối Hai Suối Hai Ba Vì Hà Nội

152 Hà Ngọc Linh 9711632417 PVI Hà Thành Trung Hưng

A57-TĐC Trung Hưng, Phường
Trung Hưng, TX Sơn Tây, Hà

Nội Trung Hưng TX Sơn Tây Hà Nội

153 Lưu Văn Chiển 0120391832 PVI Hà Thành Vật Lại Vật Lại Vật Lại Hà Nội

154 Đỗ Thị Hồng Tuyến 0111149575 PVI Hà Thành Bất Bạt Bất Bạt Bất Bạt Hà Nội

155 Chu Thị Thêu 0112203947 PVI Hà Thành Cổ Đô Cổ Đô Cổ Đô Hà Nội

156 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0114167092 PVI Hà Thành Yên Bài Yên Bài Yên Bài Hà Nội

STT Họ và tên Số điện thoại Thuộc Tổ chức dịch vụ thu
Tên điểm thu

  (xã phường, thị trấn)
Địa chỉ số nhà, đường phố,

thôn, tổ dân phố Xã/ phường Quận/huyện
Tỉnh
thành
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157 Ngô Văn Hóa 0198018683 PVI Hà Thành Mễ Trì
P1002, Tầng 10, Tòa nhà

Vigracera Mễ Trì Hà Nội

158 Nguyễn Thị Huyền 0121036359 PVI Hà Thành Đồng Tháp
Thôn Đồng Vân, Xã Đồng Tháp,

huyện Đan Phượng Đồng Tháp Đan Phượng Hà Nội

159 Trần Viết Quý 2204001857 PVI Hà Thành Quảng Oai Quảng Oai Quảng Oai Ba Vì Hà Nội

160 Nguyễn Văn Tráng 6600421272 PVI Hà Thành Sơn Đông
SN 14/107 Gò La Đồi Vua, Sơn

Đông, Sơn Tây, Hà Nội Sơn Đông TX Sơn Tây Hà Nội

161 Nguyễn Đức Cường 0121900820 PVI Hà Thành Nam Đồng
Số 9 phố Trần Hữu Tước,

Phường Nam Đồng Nam Đồng Đống Đa Hà Nội

162 Nguyễn Thị Thu Hà 0124599365 PVI Hà Thành Ngô Quyền 21/03/Quang Trung Ngô Quyền TX Sơn Tây Hà Nội

163 Bùi Thị Vân 0123910359 PVI Hà Thành Thọ Lộc
Thôn Thượng Lộc, xã Thọ Lộc,

huyện Phúc Thọ, Hà Nội Thọ Lộc Phúc Thọ Hà Nội

164 Bùi Thị Điểm 0111184720 PVI Tràng An Thịnh Liệt
Số 21 ngách 42/87 phố Thịnh

Liệt Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội

165 Lê Nhật Hà 0129682610 PVI Tràng An Phường Lĩnh Nam Số 669 đường Lĩnh Nam Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội

166 Trần Trọng Tín 0128024777 PVI Tràng An Giang Biên
Số nhà 19 ngõ 94 phố Phạm

Khắc Quảng, Tổ 18 Giang Biên Long Biên Hà Nội

167 Vũ Thị Phương hoa 0107042884 PVI Tràng An Long Biên 24/211 đường bát khối Long Biên Long Biên Hà Nội

168 Trần Hoài Yến 0107048845 PVI Tràng An Xã Thiên Đức
Trân Tảo, Phú Thị, Gia Lâm, Hà

Nội Xã Thiên Đức Gia Lâm Hà Nội

169 Lê Thị Thanh Minh 0199007996 PVI Tràng An xã Phù Đổng
9/455/6 Hà Huy Tập, Thị trấn
Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội xã Phù Đổng Gia Lâm Hà Nội

170 Nguyễn Thị Thu Hà 0121804440 PVI Tràng An Thị trấn Yên Viên Số 89 Hà Huy Tập Thị trấn Yên Viên Gia Lâm Hà Nội

171 Trần Thị Minh Hương 0121870999 PVI Tràng An Thị trấn Yên Viên Số 8/78 Hà Huy Tập Thị trấn Yên Viên Gia Lâm Hà Nội

172 Đào Thị Ninh 0112091074 PVI Tràng An Cổ Bi Thôn Vàng 2, xã Cổ Bi Cổ Bi Gia Lâm Hà Nội

STT Họ và tên Số điện thoại Thuộc Tổ chức dịch vụ thu
Tên điểm thu

  (xã phường, thị trấn)
Địa chỉ số nhà, đường phố,

thôn, tổ dân phố Xã/ phường Quận/huyện
Tỉnh
thành
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173 Hoàng Văn Chí 0104044384 PVI Tràng An TT Đông Anh TDP 8 TT Đông Anh Đông Anh Hà Nội

174 Nguyễn Văn Thanh 0121477160 PVI Tràng An TT Đông Anh TDP 36 TT Đông Anh Đông Anh Hà Nội

175 Đặng Thị Phượng 0115026827 PVI Tràng An Hồng Hà 30 phố Tứ Liên Hồng Hà Hoàn Kiếm Hà Nội

176 Nguyễn Tuấn Nam 0116070634 PVI Tràng An Liễu Giai
Số 8, ngách 189/61/6 Đường

Hoàng Hoa Thám Liễu Giai Ba Đình Hà Nội

177 Vũ Thị Hà 3421728188 PVI Tràng An Định Công SN 368 ngõ 192 Lê Trọng Tấn Đinh Công Hoàng Mai Hà Nội

178 Lê Thị Ngoan 0110079980 PVI Tràng An Hồng Hà 30 phố Tứ Liên Hồng Hà Hoàn Kiếm Hà Nội

179 Nguyễn Thị Bích Quyên 0100023589 PVI Hà Nội
Công ty Bảo hiểm PVI Hà

Nội

Tầng 14 Tòa nhà Cục tần số vô
tuyến điện, Số 115 Trần Duy

Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà
Nội Trung Hoà Cầu Giấy Hà Nội

180 Nguyễn Hữu Vinh 2404002482 PVI Hà Nội Hà Cầu Khu Hà Trì 1, Hà Cầu Hà Đông Hà Cầu Hà Đông Hà Nội

181 Kiều Thị Hệ 2496012066 PVI Hà Nội Hà cầu Khu Hà Trì 1, Hà Cầu Hà Đông Hà Cầu Hà Đông Hà Nội

182 Nguyễn Thị Hạnh 0123190839
Công ty CP dịch vụ BH tự

nguyện PTC Điểm thu Mễ Trì - PTC
CT5D, KĐT Mễ Trì Hạ, Quận

Nam Từ Liêm, Hà Nội Mễ Trì Nam Từ Liêm Hà Nội

183 Phạm Thị Thúy Hạnh 0122252676
Công ty CP dịch vụ BH tự

nguyện PTC Điểm thu Mễ Trì - PTC
CT5D, KĐT Mễ Trì Hạ, Quận

Nam Từ Liêm, Hà Nội Mễ Trì Nam Từ Liêm Hà Nội

STT Họ và tên Số điện thoại Thuộc Tổ chức dịch vụ thu
Tên điểm thu

  (xã phường, thị trấn)
Địa chỉ số nhà, đường phố,

thôn, tổ dân phố Xã/ phường Quận/huyện
Tỉnh
thành
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